PHỤ LỤC II
QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM ĐIỆN TỬ DÁN LÊN SẢN PHẨM RƯỢU SẢN XUẤT ĐỂ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
(Kèm theo Thông tư số 93/2026/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mô tả tem điện tử rượu:
Tem điện tử rượu có 02 loại như sau:
1. Tem điện tử rượu dán vào chai rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20º (loại dùng cho dán bằng tay hoặc dán bằng máy).
- Kích thước tem: 110mm ± 1,5mm x 13 mm ± 1,5mm
- Tem in trên giấy bóc vỡ khi dán bóc ra sẽ bị vỡ, một mặt có tráng keo sẵn đối với tem sử dụng dán bằng tay, dán bằng máy. Định lượng (cả đế) (300 ± 8) g/m² đối với tem dán bằng tay, định lượng (cả đế) (180 ± 18) g/m² đối với tem dán bằng máy.
- Tem in trên giấy dai định lượng (70 ± 2) g/m² đối với tem sử dụng dán bằng máy (tem cắt rời)..
- Tem in 04 màu, trên tem có nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.
- Trên tem có in dòng chữ TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU (SXTN≥20º)
- Bên trái tem điện tử rượu:
+ In dòng chữ thể hiện ký hiệu mẫu tem là TR01C đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ≥20º dùng cho dán bằng máy; TR01R đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ≥20º dùng cho dán bằng máy (tem cắt rời) hoặc TR01T đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ≥20º dùng cho dán bằng tay.
+ In mã QR.
- Bên phải tem điện tử rượu:
+ In ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử rượu là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và năm in của tem.
+ In số thứ tự từ số 00000001 đến số 20000000 bằng mực màu đen, từng chữ có cỡ chữ biến đổi.
- Kỹ thuật in tem phải đảm bảo tính bảo an, có khả năng chống làm giả, trong đó:
+ Bảo an bằng thiết kế: thiết kế bảo an có kỹ thuật đánh dấu, vân nền hoa văn trang trí được sử dụng trên phần mềm bảo an, có nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau có độ tinh xảo cao.
+ Bảo an bằng mực in: được in bằng kỹ thuật bảo vệ, có dãy số nhảy phát quang dưới ánh sáng tia cực tím. Đối với tem có ký hiệu mẫu TR01C và TR01T có in UV tạo hiệu ứng ánh sáng xiên, có thể nhận biết bằng mắt thường.
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2. Tem điện tử rượu dán vào chai rượu có độ cồn nhỏ hơn 20º (loại dùng cho dán bằng tay hoặc dán bằng máy).
- Kích thước tem: 110mm ± 1,5mm x 13 mm ± 1,5mm .
- Tem in trên giấy bóc vỡ, khi dán bóc ra sẽ bị vỡ, một mặt có tráng keo sẵn. Định lượng (cả đế) (300 ± 8) g/m² đối với tem dán bằng tay, định lượng (cả đế) (180 ± 18) g/m² đối với tem dán bằng máy.
- Tem in trên giấy dai, định lượng (70 ± 2) g/m² đối với tem sử dụng dán bằng máy (tem cắt rời).
- Tem in 04 màu, trên tem có nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.
- Trên tem có in dòng chữ TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU (SXTN<20º).
- Bên trái tem điện tử rượu:
+ In dòng chữ thể hiện ký hiệu mẫu tem là TR02C đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước <20º dùng cho dán bằng máy; TR02R đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước <20º dùng cho dán bằng máy (tem cắt rời) hoặc TR02T đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước <20º dùng cho dán bằng tay.
+ In mã QR.
- Bên phải tem điện tử rượu:
+ In ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử rượu là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và năm in của tem.
+ In số thứ tự từ số 00000001 đến số 20000000 bằng mực màu đen, từng chữ có cỡ chữ biến đổi.
- Kỹ thuật in tem phải đảm bảo tính bảo an, có khả năng chống làm giả, trong đó:
+ Bảo an bằng thiết kế: thiết kế bảo an có kỹ thuật đánh dấu, vân nền hoa văn trang trí được sử dụng trên phần mềm bảo an, có có nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau có độ tinh xảo cao.
+ Bảo an bằng mực in: được in bằng kỹ thuật bảo vệ, có dãy số nhảy phát quang dưới ánh sáng tia cực tím. Đối với tem có ký hiệu mẫu TR02C và TR02T có in UV tạo hiệu ứng ánh sáng xiên, có thể nhận biết bằng mắt thường.
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